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TCVN 6748-5:2016

Lờ i nói đầ u

TCVN 6748-5:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60115-5:1982;

TCVN 6748-5:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC/E3 

Thiế t bị điệ n tử  dân dụ ng biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng 

Chấ t lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  TCVN 6748 (IEC 60115), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử , gồ m các phầ n sau:

-T C V N  6748-1:2009 (IEC 60115-1:2008), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 1: 

Yêu cầ u kỹ  thuậ t chung

-T C V N  6748-2:2016 (IEC 60115-2:2014), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 2: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  không đổ i kiể u màng công suấ t thấ p có chân

-  TCVN 6 7 4 8 -2 -1 :2016, Điệ n trở  không đổ i dùng trong th iế t b ị điệ n tử  -  Phân 2-1: Quy định kỹ  

thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không đổ i không quấ n dây công suắ t thắ p -  Mứ c đánh 

giá E

-  TCVN 6748-4:2016 (IEC 60115-4:1982, sử a đổ i 1:1993), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n 

t ử -  Phầ n 4: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  công suấ t không đồ i

-  TCVN 6748-4-1:2016, Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 4-1: Quy định kỹ  thuậ t 

từ ng phầ n: Điệ n trở  công suấ t không đổ i -  Mứ c đánh giá E

-  TCVN 6748-5:2016 (IEC 60115-5:1982), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n t ử -  Phầ n 5: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  không đổ i chính xác

-  TCVN 6748-8:2013 (IEC 60115-8:2009), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 8: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n -  Điệ n trở  lắ p đặ t trên bề  mặ t cố  định

-  TCVN 6748-8-1:2016 (IEC 60115-8-1:2014), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n

8- 1: Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không đổ i màng công suấ t thấ p gắ n kế t bề  mặ t 

(SMD) dùng cho thiế t bị điệ n tử  chung, mứ c phân loạ i G

-  TCVN 6748-9:2015 (IEC 60115-9:2003), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n 9: 

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Hệ  điệ n trở  không đổ i gắ n kế t bề  mặ t có điệ n trở  đo riêng đư ợ c

-  TCVN 6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003), Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -  Phầ n

9- 1: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Hệ  điệ n trở  không đổ i gắ n kế t bề  mặ t có điệ n trở  đo riêng đư ợ c -  

Mứ c đánh giá EZ
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Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -

Phầ n 5: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  không đổ i chính xác

Fixed resistors for use in electronic equipment -  

Part 5: Sectional specification: Fixed precision resistors

1 Yêu cầ u chung

1.1 Phạ m vi áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này áp dụ ng đố i vớ i các điệ n trở  không đổ i chính xác dùng trong thiế t bị điệ n tử .

1.2 M ụ c đích

Tiêu chuẩ n đư a ra các thông số  danh định và các đặ c tính ư u tiên đư ợ c chọ n từ  IEC 60115-1:1982, các 

quy trình đánh giá chấ t lư ợ ng tư ơ ng ứ ng, các thử  nghiệ m và các phư ơ ng pháp đo đồ ng thờ i đư a ra các 

yêu cầ u về  tính năng chung cho loạ i điệ n trở  này.

Độ  khắ c nghiệ t thử  nghiệ m và yêu cầ u quy định trong quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  đề  cậ p đế n quy định kỹ  

thuậ t từ ng phầ n này phả i có các mứ c tính năng bằ ng hoặ c cao hơ n, bở i vì mứ c tính năng thấ p hơ n là 

không đư ợ c phép.

1.3 Tài liệ u Iviệ n dẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n sau đây là cầ n thiế t cho việ c áp dụ ng tiêu chuẩ n. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n ghi 

năm công bố  thì áp dụ ng phiên bả n đư ợ c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n không ghi năm công bố  thì 

áp dụ ng phiên bả n mớ i nhấ t (kể  cả  các sử a đổ i).

IEC 60063:1963, Preferred number series for resistors and capacitors (Dãy số  ư u tiên dùng cho điệ n 

trở  và tụ  điệ n); Amendment 1 (1967) (Sử a đổ i 1 (1967)); Amendment 2(1977) (Sử a đổ i 2 (1977)).

IEC 60068, Basic Environmental Testing Procedures (Quy trình thử  nghiệ m môi trư ờ ng cơ  bả n).

IEC 60115-1:1982, Fixed resistors for use in eletronic Equipment. Part 1: Generic specifcation (Các 

điệ n trở  không đỗ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  - Phầ n 1: Qui định kỹ  thuậ t chung)1

1 Hệ  thố ng Tiêu chuẩ n Quố c gia đã có TCVN 6748-1:2009 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60115-1:2008.
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